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(Không kể thời gian giao đề) 

MÃ ĐỀ 

211 

 

Họ, tên thí sinh:…………………………………… Lớp:…………… Số báo danh: ……………. 

 

Câu 1. Theo quy định của pháp luật thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được 

 A. phổ biến rộng rãi và công khai. B. bảo đảm an toàn và bí mật. 

 C. phát hành và lưu trữ. D. niêm phong và cất trữ. 

Câu 2. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình 

về khoản thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa phương. Người dân xã S đã thực hiện quyền tham 

gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây? 

 A. Dân biết và thực hiện. B. Dân thảo luận và góp ý kiến. 

 C. Dân kiểm tra và giám sát. D. Dân bàn và quyết định. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, 

kinh tế của đất nước là thực hiện quyền 

 A. điều phối cộng đồng. B. tự do ngôn luận. 

 C. quản trị truyền thông. D. tư vấn pháp lí. 

Câu 4. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương là công dân đã thực hiện quyền 

tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

 A. quốc gia. B. cơ sở. C. lãnh thổ. D. cả nước. 

Câu 5. Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp khi đang 

 A. chấp hành hình phạt tù B. tham gia công tác xã hội. 

 C. thực hiện cách ly y tế. D. bí mật theo dõi nhân chứng. 

Câu 6. Việc sinh viên các trường đại học tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là 

thể hiện nguyên tắc bầu cử 

 A. phổ thông. B. gián tiếp. C. minh bạch. D. công khai. 

Câu 7. Một trong những hình thức để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận là 

 A. lan truyền bí mật quốc gia. B. kiến nghị với đại biểu Quốc hội. 

 C. ngăn chặn đấu tranh phê bình. D. cản trở phản biện xã hội. 

Câu 8. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không thực hiện 

theo cơ chế 

 A. dân quản lí. B. dân bàn. C. dân kiểm tra. D. dân biết. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được 

thực hiện khi có quyết định của 

 A. người làm công tác truyền thông. B. lực lượng tìm kiếm và cứu nạn. 

 C. đội ngũ phóng viên báo chí. D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Câu 10. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu 

cử khi 

 A. theo dõi kết quả kiểm phiếu.   B. giữ bí mật nội dung trong phiếu bầu. 

 C. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. D. tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu. 
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Câu 11. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có căn 

cứ khẳng định chỗ ở của người đó có 

 A. tài liệu liên quan đến vụ án. B. hình ảnh di chỉ khảo cổ. 

 C. hồ sơ gia phả dòng họ. D. di chúc thừa kế tài sản. 

Câu 12. Công dân cố ý bịa đặt và đưa thông tin sai lệch về chính sách hỗ trợ người lao động gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 lên các trang mạng xã hội là vi phạm 

 A. quy trình khiếu nại. B. quyền tự do thân thể. 

 C. quyền tự do ngôn luận. D. quy trình tố cáo. 

Câu 13. Việc công dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Giáo dục là thực hiện quyền tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 

 A. cơ sở. B. khu vực. C. địa phương. D. cả nước. 

Câu 14. Theo quy định của pháp luật, bất kì ai cũng có quyền bắt người trong trường hợp người 

đó đang 

 A. thụ lý vụ án. B. theo dõi phiên tòa. 

 C. bị truy nã. D. điều tra tội phạm. 

Câu 15. Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc thực hiện quyền bầu cử của 

công dân là 

 A. bỏ phiếu kín. B. bằng hình thức đại diện. 

 C. thông qua trung gian. D. được ủy quyền. 

Câu 16. Trong cuộc họp, nhân dân xã M đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất biểu quyết về việc 

xây dựng đường liên thôn trong xã. Trong đó, mỗi hộ gia đình sẽ đóng góp một phần kinh phí. Việc 

làm này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Quyền tự do cơ bản.    B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 C. Quyền tự do phán quyết.   D. Quyền tham gia xây dựng phát triển xã hội. 

Câu 17. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực 

hiện hành vi 

 A. thu thập vật chứng. B. cướp giật tài sản. 

 C. điều tra vụ án. D. theo dõi nghi phạm. 

Câu 18. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác 

để 

 A. tìm kiếm người thân. B. cấp cứu người bị nạn. 

 C. thu thập bằng chứng. D. khai thác thông tin mật. 

Câu 19. Trong hội nghị toàn dân, công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành 

vi nào sau đây? 

 A. Ngăn cản phát biểu ý kiến. B. Yêu cầu công khai ngân sách. 

 C. Phản bác quan điểm tiêu cực. D. Đề xuất hình thức khen thưởng. 

Câu 20. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân quy định việc bắt và giam giữ người 

chỉ được thực hiện khi có quyết định hoặc phê chuẩn của cơ quan nào dưới đây? 

 A. Toà án và Viện kiểm sát. B. Ủy ban nhân dân. 

 C. Quốc hội và Chính phủ. D. Chính phủ. 

Câu 21. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong 

trường hợp nào sau đây? 

 A. Giám sát dự toán, quyết toán ngân sách xã. 
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 B. Biểu quyết khi nhà nước trưng cầu ý dân. 

 C. Góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật. 

 D. Bảo đảm an sinh xã hội trong cả nước. 

Câu 22. Khi thực hiện quyền bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau. Nội 

dung này thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 

 A. Trung gian. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng. 

Câu 23. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi vô ý hoặc cố ý gây thương tích cho 

người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về 

 A. nhân thân, tài sản. B. tính mạng, sức khoẻ. 

 C. hộ tịch, hộ khẩu. D. thân thế, địa vị. 

Câu 24. Hành vi tự ý bắt và giam giữ người vì những lí do không chính đáng hoặc nghi ngờ không 

có căn cứ là vi phạm quyền tự do cơ bản nào sau đây? 

 A. Tự do thông tin và ngôn luận. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

Câu 25. Công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng là 

thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở 

 A. vùng đồng bằng. B. phạm vi cả nước. C. vùng duyên hải. D. phạm vi cơ sở. 

Câu 26. Chị H sử dụng sim điện thoại khác để nhắn tin nói xấu chị K cùng công ty. Hành vi của 

chị H vi phạm quyền tự do cơ bản nào dưới đây? 

 A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm. 

 C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 27. Theo quy định, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và 

bí mật thư tín, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Phát tán nội dung điện tín. B. Tiêu hủy biên lai thu phí. 

 C. Gỡ bỏ niêm phong kho hàng. D. Từ chối giải đáp thắc mắc. 

Câu 28. Việc cá nhân đóng góp ý kiến xây dựng đề án định canh, định cư ở địa phương là thực 

hiện quyền tham gia quản lí nhà nước xã hội ở phạm vi 

 A. quốc gia. B. lãnh thổ. C. cơ sở. D. cả nước. 

Câu 29. Chị H đã giúp anh T viết và bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát 

hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ 

rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử? 

 A. Anh T và chị H. B. Chị H, cụ M và nhân viên S. 

 C. Chị H và nhân viên S. D. Anh T, chị H và nhân viên S. 

Câu 30. Địa bàn X có ông Q là trưởng công an xã; anh K là công an xã; anh T, vợ chồng anh N và 

chị S là người dân. Nhận được tin báo chị S tổ chức đánh bạc tại nhà, ông Q cử anh K đến nhà chị 

S để kiểm tra. Vì chị S kiên quyết không thừa nhận nên anh K đã lớn tiếng xúc phạm chị đồng thời 

báo cáo tình hình với ông Q. Ngay sau đó, ông Q trực tiếp đến nhà chị S yêu cầu chị về trụ sở để 

lấy lời khai. Vào thời điểm đó, anh T đã chứng kiến và quay video toàn bộ sự việc. Vốn có mâu 

thuẫn với chị S, anh T đăng công khai đoạn video đó lên mạng xã hội. Vì có rất nhiều bình luận 

tiêu cực dưới bài đăng của anh T gây thiệt hại về danh dự của chị S nên chị đến gặp và yêu cầu anh 

T gỡ bài đăng trên. Do anh T không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát, anh T vô ý làm chị S bị ngã 

gãy tay. Biết anh K đã đến nhà và xúc phạm vợ mình, anh N đã tìm gặp anh K yêu cầu anh công 

khai xin lỗi nhưng bị anh K đẩy ngã gây chấn thương. Những ai sau đây vừa vi phạm quyền được 
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pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe của công dân? 

 A. Anh T và ông Q.  B. Anh K và anh N.  

 C. Anh T và anh K.  D. Anh K và ông Q. 

Câu 31. Ông B Chủ tịch xã chỉ đạo chị M là văn thư không gửi giấy mời cho anh H là Trưởng thôn 

tham dự cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng đường liên xã đi qua thôn của anh H. Biết chuyện 

nên anh K đã thẳng thắn phê bình ông B trong cuộc họp và bị anh T chủ tọa ngắt lời không cho 

trình bày hết ý kiến của mình. Bực tức, anh K bỏ họp ra về. Những ai dưới đây không vi phạm 

quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

 A. Chị M, anh H và anh K. B. Chị M, anh K và ông B. 

 C. Anh H, anh K và anh T D. Chị M, anh H và ông B. 

Câu 32. Trong một cuộc họp, ông B là Chủ tịch phường đã ngắt lời không cho anh H tiếp tục phát 

biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối nên ông B đã lệnh cho anh K là nhân viên 

bảo vệ ngoài hội trường buộc anh H phải rời cuộc họp. Anh G là nhân viên dưới quyền ông B nhân 

chuyện này đã viết bài bịa đặt ông bạo hành nhân viên đăng lên mạng xã hội làm cho uy tín của 

ông B bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công 

dân? 

 A. Anh H và anh G. B. Ông B, anh K và anh G. 

 C. Ông B, anh H và anh G. D. Ông B và anh G. 

Câu 33. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi chị T chuẩn bị viết phiếu 

bầu giúp cụ Q là người không biết chữ thì có điện thoại gọi đến nên chị T đã nhờ chị M và được 

chị M đồng ý viết phiếu bầu cho cụ Q. Phát hiện chị M đã giấu cụ Q viết nội dung phiếu bầu của 

cụ theo ý của chị, anh B đã yêu cầu chị sửa lại phiếu bầu đó. Tuy nhiên, chị M từ chối đồng thời 

bỏ phiếu bầu của cụ Q vào hòm phiếu. Những ai sau đây vi phạm nguyên tắc bầu cử  bỏ phiếu kín? 

 A. Anh B và chị T. B. Chị M, chị T và cụ Q. 

 C. Chị M và anh B. D. Chị M, anh B và cụ Q. 

Câu 34. Tại cuộc họp ở thôn X, bà V lên tiếng phản đối mức đóng góp xây dựng hệ thống kênh 

mương thủy lợi nội đồng mà ông T là Trưởng thôn đã đưa ra ý kiến trong cuộc họp. Thấy không 

khí căng thẳng, bà H là cán bộ Hội phụ nữ đã mời bà V ra ngoài. Bà V và ông T đã thực hiện quyền 

nào sau đây của công dân? 

 A. Áp đặt thông tin. B. Chủ động thẩm định. 

 C. Tự do ngôn luận. D. Điều tiết cộng đồng. 

Câu 35. Tại một điểm bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, chị H đưa phiếu bầu của chị cho anh V 

sao chép. Khi cụ X là người không biết chữ đề nghị, chị H đã giúp cụ viết phiếu bầu theo đúng ý 

cụ. Sau đó, chị H tự tay bỏ phiếu bầu của cụ X và phiếu bầu của mình vào hòm phiếu. Cụ X và chị 

H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây? 

 A. Đại diện. B. Được ủy quyền. C. Trực tiếp. D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 36. Trong cuộc họp tổng kết của xã Y, kế toán M từ chối việc công khai thu, chi ngân sách 

xã nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch 

xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội? 

 A. Người dân xã Y và ông K. B. Chủ tịch xã và ông K. 

 C. Kế toán M, ông K và người dân xã Y. D. Chủ tịch xã và người dân xã Y. 
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Câu 37. Nghi ngờ con gái mình bị anh P trấn lột tiền, anh S nhờ anh N theo dõi P. Vô tình phát 

hiện con gái anh P đi một mình, anh N đã đe dọa làm cháu bé sợ hãi nên bị ngã gãy tay. Bức xúc 

chị H vợ anh P sang nhà to tiếng và xô xát làm con anh N bị thương phải nhập viện điều trị. Chị H 

và anh N cùng vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Bảo hộ về nhân phẩm, danh dự. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

 C. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 38. Nhận được tin báo ông M trộm cắp cổ vật, ông A là Công an viên đến nhà ông M đưa giấy 

triệu tập, sau đó cùng ông M về trụ sở công an để lấy lời khai. Mặc dù ông M đã cung cấp bằng 

chứng ngoại phạm nhưng ông A vẫn ép buộc ông M phải ở lại trụ sở hai ngày để phục vụ công tác 

điều tra. Ông A đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân? 

 A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

 C. Được pháp luật bảo hộ về danh tính. D. Được pháp luật bảo hộ về tài sản. 

Câu 39. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông A là cán bộ hưu trí nhờ và 

được chị B kiểm tra lại thông tin trong phiếu bầu mà anh C vừa viết hộ theo ý của ông. Sau đó, mỗi 

người tự tay bỏ phiếu của mình vào hòm phiếu rồi ra về. Ông A và chị B cùng vi phạm nguyên tắc 

bầu cử nào sau đây? 

 A. Bỏ phiếu kín. B. Trực tiếp. C. Cùng hợp tác. D. Công khai. 

Câu 40. Anh T và anh K cùng làm nhân viên chuyển phát nhanh. Một lần trong giờ làm việc anh 

K đã nhờ anh T chuyển thư cho khách hàng của mình là chị P tại địa chỉ thôn Y. Vì chị P đi vắng 

và không khóa cửa nên anh T đặt thư gửi cho chị tại phòng khách nhà chị. Khi anh T vừa ra về, chị 

N là tình nguyện viên cùng ông H là Trưởng thôn đã tự ý vào nhà chị P để phát tài liệu tuyên truyền 

về công tác dân số. Thấy thư gửi cho chị P, chị N tò mò mở ra xem và chụp hình lại. Phát hiện sự 

việc ông H đã can ngăn và phê phán chị N. Những ai sau đây đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm 

về chỗ ở của công dân? 

 A. Anh T, chị N và ông H. B. Anh K, anh T và chị N. 

 C. Chị N và ông H. D. Anh T và anh K. 

 

------ HẾT ------ 


